
1
Máy sàng lọc thính lực cho 

trẻ sơ sinh
* Yêu cầu chung: Bộ 1

- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt: ≥ 01 bộ

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

* YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Máy chính (gồm máy đo OAE và module ABR): 01 chiếc

 - Phụ kiện:

 +  Đầu dò với kẹp cáp: 01 bộ

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thông báo số             /TB-BVSN ngày        tháng        năm 2023)

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

 + Cáp điện cực 1m: 01 chiếc

 + Cáp điện cực 2m: 01 chiếc

 + Miếng dán điện cực: 01 túi

 + Gel bôi da: 01 lọ

 + Bông gòn: 01 túi

 + Khoang kiểm tra đầu dò: 01 chiếc

 + Ống nối đầu dò: 05 chiếc

 + Nắp với thân đầu dò: 01 chiếc

 + Hộp đầu mút tai: 01 hộp

 + Cáp USB: 01 bộ

 + Cốc tai: 01 bộ

 + Sạc pin: 01 bộ



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

 + Máy tính xách tay: 01 chiếc

 + Máy in: 01 chiếc

 + Xe đẩy thiết bị: 01 chiếc

 + Nôi sơ sinh: 01 chiếc

 + Phần mềm kết nối máy tính: 01 bộ

* Đặc tính và thông số kỹ thuật

-  Có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ phân tích lâm sàng và chế độ 

sàng lọc

- Có 3 phép đo tích hợp trên máy: DPOAE, TEOAE, ABR

- Hệ thống tự kiểm tra tự động khi bật nguồn

- Pin sẽ cung cấp đủ năng lượng cho hơn 250 bài kiểm tra OAE

- Mỗi bài kiểm tra sẽ được lưu lại cùng với phản ứng sinh lý

- Có màn hình đánh lạc hướng trẻ. 

- Lưu trữ 1000 bài kiểm tra

- Phần mềm quản lý dữ liệu trên PC 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

 - DPOAE: đo âm ốc tai méo mó

+ Cấu hình kiểm tra: ≥ 6 giao thức, ≥ 11 thông số

+ Dải tần số: ≤ 1 - ≥8 kHz, ≥ 12 tần số

+ Độ phân giải tần số: ≥ 4 điểm/ quãng tám

+ Mức kích thích: ≤ 60/50 đến ≥ 70/70 (dBSPL)

+ Chỉ tiêu đạt: ≥ 3 thông số

+ Tỷ lệ tín hiệu đạt: 1 đến ≥ 10dB mỗi băng tần (∆1dB)

+ Tỷ lệ tần số F2 =1.22 F1

 - TEOAE: đo âm ốc tai thoáng qua 

+ Cấu hình kiểm tra: ≥ 2 giao thức, ≥ 10 thông số 

+ Dải tần số: 1 đến ≥ 4 kHz

+ Độ phân giải tần số: ≥ 1/2 quãng tám

+ Mức kích thích:  ≤ 60 - ≥ 84 (∆1dB) (dBSPLpe)



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Chỉ tiêu đạt: ≥ 2 1/2 quãng tám, dải rộng hoặc hẹp để vượt qua

+ Tỷ lệ tín hiệu đạt: ≤ 6dB

- Có chế độ sàng lọc đo đáp ứng thính giác thân não ABR

+ Mức kích thích ABR: ≤5 đến ≥60dBHL

+ Tỷ lệ lặp lại kích thích: 51.8-57.9 Hz

+ Loại kích thích: Click hoặc Chỉp

Bộ khuếch đại CMRR: >60 dB ở 100Hz

- Màn hình máy sàng lọc

+ Độ phân giải: ≥ (320 x 240 pixel), 166 dpi

+ Công nghệ: LCD màu, 16 bit hoặc tương đương

- Nguồn: Pin sạc ≥ 1000mAh 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Thời gian sạc:

+ Khi sạc ≤ 3 giờ đến 90% công suất, ≤ 4 giờ đến 100%

- Hoạt động

+  Nhiệt độ: ≤ 5 đến ≥ 40 độ C

- Nôi sơ sinh: 

+ Kích thước nôi (D x R x C): 720 x 400 x 800 (mm) ±  5%

+ Khung được làm bằng ống thép ø ≥22mm x 1.2 mm;

+ Kích thước nệm (D x R x C): 570 x 270 x 25 (mm) ±  5%;

+ Nghiêng: ≤ - 9° ~ ≥9°; cố định bằng núm vặn

+ Tải trọng tối đa: ≥100 kg đối với khung nôi, ≥20 kg đối với nôi.



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Bánh xe bọc cao su đường kính ≥4’’, 2 bánh được trang bị phanh;

- Máy tính xách tay

+ Màn hình: Độ phân giải:  ≥1920x1080 pixels, kích thước: ≥ 15.6 inch

+  RAM: ≥ 4GB

+ Ổ cứng: SSD ≥ 256 GB

+   CPU: ≥ Core i3 

+ Kích thước: ≥ 363 x 248 x 19.9 mm

- Máy in :

+ Tốc độ in: ≥20 trang/ phút

+ Chất lượng in: ≥ 1200 x 1200 dpi

+ Giấy in: A4, A5, B5, bao thư

+Bộ nhớ: ≥64 MB

- Xe đẩy:

+ Cấu hình:

- Khung xe đẩy: 01 chiếc

- Bánh xe: 04 chiếc

- Khay đựng tài liệu: 01 chiếc



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Trang bị 4 bánh xe (02 bánh có khóa)

+ Có ≥ 4 kệ để đồ và 01 ngăn dùng cho bàn phím có thể kéo ra khi sử 

dụng

+ Có khay đựng tài liệu bên cạnh xe

+  Thiết bị được làm từ thép sơn tĩnh điện

Đèn chiếu vàng da (1 mặt) * YÊU CẦU CHUNG

'- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng việt: ≥ 01 bộ

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.

Bộ 7

* YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Đèn chiếu: 01 chiếc;

- Phụ kiện:

+ Máng LED: 01 chiếc;



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Chân đế: 01 chiếc;

+ Bánh xe: 04 chiếc;

+ Cột đỡ: 01 chiếc;

+ Dây nguồn: 01 bộ;

+ Băng mắt: 05 chiếc;

* Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kích thước tổng: ≥60 x 55 x 155 (cm);

- Độ cao điều chỉnh: ≥ 25 cm



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Dải bước sóng: ≤ 445 – ≥465 (nm);

- Đỉnh quang phổ: ≥455 nm;

- Tuổi thọ đèn: ≥60.000 giờ;

- Bức xạ quang phổ trung bình: 

+ Chế độ tiêu chuẩn ≥37.0 μW / cm² / nm

+ Chế độ tăng cường ≥53.0 μW / cm² / nm

- Diện tích bề mặt chiếu: ≥50 x 30 (cm);

- Có 02 chế độ hoạt động là tiêu chuẩn và tăng cường



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Dùng cho cả trẻ sinh non và trẻ sinh đủ tháng;

- Tương thích với thiết bị sưởi ấm bằng bức xạ, giường sơ sinh và các loại 

lồng ấp trên thị trường;

- Có tản nhiệt;

- Hệ thống đèn LED:

+ Hai máng đèn thiết kế theo dạng tán lá

+ 02 giàn đèn mỗi giàn ≥12 bóng LED (≥ 3w/bóng)

- Nguồn điện:

+ 60w, 100-240VAC, 47-63 Hz

+ Đầu cắm 3 chân với chân tiếp đất an toàn;

+ Có cầu chì bảo vệ.

- Bảng điều khiển:

+ Bật tắt đèn với một nút nhấn hoặc tương đương;



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Nút nhấn riêng biệt chuyển chế độ;

+ Hiển thị số giờ điều trị ở các chế độ;

+ Hiển thị tổng thời gian đã sử dụng.

- Chân đế:

+ Thép sơn tĩnh điện có thể điều chỉnh độ cao

+ Bánh xe: 04 bánh xe xoay 360° có khóa.

3

Đèn chiếu vàng da(2 mặt)

* YÊU CẦU CHUNG

'- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng việt: ≥ 01 bộ

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

Bộ 5

* YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Đèn chiếu: 01 chiếc;

 - Phụ kiện:



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Nôi nhựa: 01 chiếc;

+ Adaptor 12V: 01 chiếc;

+ Dây nguồn: 01 chiếc

+ Băng mắt: 05 chiếc;

* Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kích thước tổng: ≥66 x 38 x 49 (cm)

- Kích thước đèn trên: ≥51 x 12 x 6 (cm);

- Kích thước đèn dưới: ≥64 x 38 x 10 (cm)

- Kích thước nôi: ≥62 x 32 x 10 (cm);

- Dải bước sóng: ≤455 – ≥470 (nm);

- Tuổi thọ đèn: ≥60.000 giờ;

- Bức xạ quang phổ trung bình: 

+ Giàn đèn trên ≥34.8 μW / cm² / nm

+ Giàn đèn dưới ≥50.4 μW / cm² / nm

- Diện tích bề mặt chiếu:

+ Đèn trên: ≥53 x 24 (cm)



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Đèn dưới: ≥48 x 20 (cm)

- Giàn đèn phía trên;

+ Thiết kế mỏng 

+ Hình dáng cong

+ Nhôm tản nhiệt có nắp nhựa bảo vệ hai đầu

+ 01 giàn đèn với ≥16 bóng LED (≥ 3w/bóng) 

- Giàn đèn phía dưới

+ Thành nhựa ABS hoặc tương đương

+ Đáy nhôm đặt nghiêng

+ 01 giàn đèn với ≥16 bóng LED (3w/bóng)

- Nôi

+ Có thể tháo rời 

+ Bề mặt nhẵn



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Các cạnh được bo tròn

+ Chất liệu nhựa trong chống xước

- Bảng điều khiển

+ Bật tắt đèn với một nút nhấn hoặc tương đương

+ Hiển thị số giờ điều trị hiện tại

+ Hiển thị tổng thời gian đã sử dụng

4
Nôi sơ sinh ( Phụ kiện đi 

kèm đèn chiếu vàng da hai 
mặt)

* YÊU CẦU CHUNG

'- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

Chiếc 2

* Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kích thước: 620 x 320 x 100 (mm)

+ Bề mặt nhẵn dễ lau chùi



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Các cạnh được bo tròn 

+ Chất liệu nhựa trong chống xước

5 Nôi sơ sinh (Giường nhi)

* YÊU CẦU CHUNG

'- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

- Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng việt: ≥ 01 bộ

Chiếc 4

*YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Khung nôi với 4 bánh xe có khóa: 01 bộ

- Nôi được làm bằng nhựa trong suốt có thể nhấc ra, tháo rời: 01 chiếc

- Khay để đồ: 01 chiếc

- Nệm: 01 chiếc

* Đặc tính và thông số kỹ thuật



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Kích thước nôi (Dài x Rộng x Cao): 720 x 400 x 800 (mm) ± 5%;

-  Khung được làm bằng ống thép ø ≥22mm x 1.2 mm;

- Kích thước nệm (Dài x Rộng x Cao): 570 x 270 x 25 (mm) ± 5%;

- Nghiêng: ≤ - 9° ~ ≥9°; cố định bằng núm vặn

- Tải trọng tối đa: ≥100 kg đối với khung nôi, ≥20 kg đối với nôi.

- Bánh xe bọc cao su đường kính ≥4’’, 2 bánh có phanh;



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

6
Cáng vận chuyển bênh 

nhân (3 tay quay)

* YÊU CẦU CHUNG

'- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

- Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Anh và Tiếng việt: ≥ 01 bộ

Chiếc 4

* YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Khung giường và hệ thống tay quay: 01 bộ;

 - Phụ kiện:

+ Tay vịn hai bên: 02 chiếc

+ Bánh xe: 04 chiếc;

+ Cọc truyền dịch: 02 chiếc;

+ Giá đỡ bình oxy: 01 chiếc;



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

+ Đệm: 01 chiếc.

+ Ngăn đựng đồ: 01 chiếc

* Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Tải trọng: ≥ 200 kg

- Kích thước (dài x rộng): ≥ 1900x750 (mm)

- Điều chỉnh độ cao cáng: ≤520-≥750 (mm)

- Điều chỉnh khớp gối: 0 - ≥40º

- Điều chỉnh phần lưng: 0 - ≥80º

- Tay vịn lan can bên có chiều dài 3/4 có thể thu gọn

- Khung cáng được làm bằng thép không gỉ 304 

- 4 bánh xe đường kính 6’’, trong đó 3 bánh xe có phanh, 1 bánh xe điều 

hướng;



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Cọc truyền dịch được làm bằng thép không gỉ 304, có thể gập lại

- Nắp khung có ngăn đựng đồ

- Xung quang thành cáng có thanh chống va đập.

7. 
Đèn cực tím 
(Treo tường)

* YÊU CẦU CHUNG

'- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng việt: ≥ 01 bộ

Chiếc 56

* YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Bóng đèn: 02 chiếc;

- Máng đèn: 01 chiếc;

* Đặc tính và thông số kỹ thuật

-  Điện thế: 220 V



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Máng đèn hình C

- Công suất: ≥ 72W

- Chiều dài Bóng đèn cực tím: ≥ 120cm

- Bước sóng < 300nm. Tia UVC không xuyên qua kính

8. Bồn tắm sơ sinh

* YÊU CẦU CHUNG

'- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng việt: ≥ 01 bộ

Chiếc 3

*YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Hệ thống vòi sử dụng: 02 chiếc 

- Hệ thống công tắc đầu gối: 04 chiếc 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Đèn hồng ngoại: 03 chiếc 

- Đèn tuýp: 01  chiếc 

- Gương soi: 01 chiếc 

- Chậu tắm galaxy hoặc tương đương: 02 chiếc 

- Đồng hồ đo nhiệt độ nước tắm: 02 chiếc 

- Đồng hồ ẩm nhiệt kế môi trường: 01 chiếc 

- Hệ thống lọc tinh, lọc thô đường ống: 03 chiếc

- Bình nước nóng dung tích ≥ 30 lít: 02 chiếc

- Bơm tăng áp công suất 150W: 01 chiếc 

- Bàn chăm sóc trẻ: 02 chiếc

* Đặc tính và thông số kỹ thuật



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Kích thước tổng thể (gồm 1 bồn tắm và 2 bàn chăm sóc trẻ) (dài x rộng x 

cao): 4700 x 680 x 1742 (mm) ± 5%

- Bồn tắm sử dụng hệ thống mạch điều khiển trung tâm, điều khiển bằng 

mainboard vi xử lý, mặt kính cường lực, nút bấm cảm ứng

- Bồn tắm cấu tạo Chất liệu inox 304 chuyên dụng sử dụng trong y tế 

chống gỉ, chịu được hóa chất ăn mòn khác 

- Khung bồn làm bằng thép tấm inox 304

- Mặt bàn có 2 hố chậu tắm bằng galaxy hoặc tương đương

 - Tấm đáy tủ là inox 304 gập phẳng

- Chân bánh xe Ø ≥80 mm;

- Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh bằng inox 304 chuyên dụng sử dụng trong y tế 

chống gỉ, chịu được hóa chất ăn mòn khác

- Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh kích thước (Dài x Rộng x Cao): ≥ 1500 x 680 x 

880/1060 (mm);



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Mặt bàn bằng inox tấm dày ≥ 1 mm;

- Phía sau, hai bên hồi và tấm đáy được bịt kín bằng inox 304 dày ≥ 1 mm

- Có ≥02 khoang chứa đồ;

- Đệm bàn có kích thước (Dài x Rộng x Cao): ≥1500 x 650 x 50 (mm)

- Thân bồn được thiết kế nguyên khối 

- Có hệ thống đèn chiếu sáng và đèn sưởi 

- Có hệ thống đèn hồng ngoại 

- Nước được làm sạch qua hệ thống lọc và diệt khuẩn bằng công nghệ tia 

UV;



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Có hệ thống tăng áp lực nước xả

- Có hệ thống cài đặt nhiệt độ nước tắm dạng kỹ thuật số, đồng hồ hiển thị 

dạng đèn LED;

- Có hệ thống điện thông minh, đóng mở nước bằng công tắc chân và tự 

ngắt nước khi đầy chậu;

- Điện áp làm việc: 220V, 50Hz.

9. Dao mổ điện

* YÊU CẦU CHUNG

'- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng việt: ≥ 01 bộ

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

Chiếc 1

* YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Dao mổ điện: 01 chiếc;



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Phụ kiện:

+ Công tắc chân đơn: 01 chiếc;

+ Tay dao 2 nút bấm: 01 chiếc;

+ Tấm tiếp mát silicon dùng nhiều lần (165 x 90mm): 01 chiếc;

+ Điện cực (Mũi dao 2.4*70mm): 01 chiếc;

+ Điện cực (Hình cầu 5mm): 01 chiếc;

+ Điện cực (Mũi kim 2.4*70mm): 01 chiếc;

+ Điện cực ( mũi kim tù 2.4*70mm): 01 chiếc

* Đặc tính và thông số kỹ thuật

-  Kích thước (rộng x dài x cao): ≥270 x 310 x 110 (mm);

-  Cắt tinh: 80W/300 Ω;



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

-  Cắt hỗn hợp: ≥80W / 300 Ω;

- Đông tiếp xúc: ≥50W / 300 Ω;

- Đông lưỡng cực: ≥70W / 300 Ω;

-  Tần số chính: ≥1.6 MHz;

-  Nguồn điện: AC120V hoặc AC230V, 50Hz/60Hz;

-  Chế độ bảo vệ: Class I, type CF hoặc tương đương;



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

10 Tủ đầu giường

Hàng mới 100%, năm sản xuất 2022 trở đi.

Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và bàn giao hàng hóa

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh và tiếng việt: ≥ 01 bộ

'- Kích thước tủ (Dài x Rộngx Cao): ≥ 46cm x  46cm x 87cm±3cm

- Kích thước lòng ngăn kéo (Dài x Rộng x Cao): ≥39cm x 34cm x 7.5cm

- Chất liệu: Nhựa ABS hoặc tương đương

- Khả năng chịu tải: ≥ 4000kgf.

- Mặt bàn có gờ bao quanh bảo vệ khỏi rơi đổ, có chỗ để bút dài ≥ 30cm . 

Mặt bàn có thể kéo rộng ra.

- Giá đựng giày và chậu rửa thiết kế dạng lỗ, chất liệu sợi nhựa gia cố tăng 

độ bền

- Kích thước giá treo khăn (Dài x Rộng):33cm x 4cm ± 2cm 

- Bánh xe: Đường kính ≥ 40 mm

- Thân tủ chống oxy hoá, chống axit

Chiếc 280



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

11 Xe đẩy dụng cụ

* YÊU CẦU CHUNG

'- Hàng mới 100%

- Sản xuất từ năm 2022 trở đi

- Bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao nghiệm thu 

hàng hóa

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng việt: ≥ 01 bộ

Chiếc 5

* YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Khung xe: 01 chiếc

- Bánh xe: 04 chiếc

- Thùng đựng rác thải y tế: 01 chiếc

- Hộp đựng dụng cụ y tế: 01 chiếc

- Hộp đựng kim tiêm: 02 chiếc

* Đặc tính và thông số kỹ thuật

- Kích thước (Dài x Rộng x Cao): ≥ 810 x 470 x 980 (mm)

 - Mặt bàn làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương, có tấm lót chống bụi

 - Khung và thanh chắn được làm bằng thép không gỉ

- Tay đẩy được làm bằng nhựa ABS



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Số 

lượng
Đơn vị 

tính

- Ngăn kéo: Thanh ray được làm bằng thép, ngăn kéo chia thành ≥ 5 ngăn 

nhỏ

- Có 02 ngăn nhựa bên dưới cùng

- Bánh xe đường kính ≥  4'' có vỏ chống bụi (2 bánh có khóa cố định)

Tổng 11 khoản


